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QUYẾT ĐỊNH
SỐ 437/QĐ-KT NGÀY 23/6/1988 CỦA BỘ LÂM NGHIỆP

BAN HÀNH QUY PHẠM KỸ THUẬT TRỒNG RỪNG DẦU CON RÁI

(DIPTEROCARPUS ALATUS)(QPN 11-88)

BỘ TRƯỞNG BỘ LÂM NGHIỆP

- Căn cứ vào bản quy định nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhniệm của Bộ trưởng và chức năng

của Bộ trong một số lĩnh vực quản lý nhà nước, ban hành kèm theo Nghị định của Hội đồng

Chính phủ số 35/CP ngày 9/2/1981.

- Căn cứ vào điều lệ về công tác tiêu chuẩn hoá ban hành kèm theo Nghị định số 141-HĐBT

ngày 24/8/1982 của Hội đồng Bộ trưởng.

- Theo đề nghị của các ông vụ trưởng vụ kỹ thuật, vụ trưởng vụ Lâm nghiệp và viện trưởng

viện Lâm nghiệp.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay ban hành kèm theo Quyết định này bản "Quy phạm kỹ thuật trồng rừng dầu con

rái (Dipterocarpus Alstus)( QPN 11-88)".

Điều 2: Quy phạm này áp dụng cho các cơ sở quốc doanh và Hợp tác xã, có trồng rừng dầu từ

Quảng Nam Đà Nẵng trở vào.

Quy phạm này có hiệu lực kể từ ngày 01/8/1988.

Điều 3: Các ông Chánh Văn phòng, vụ trưởng các vụ chức năng của Bộ, các ông giám đốc

các Sở Nông - lâm, giám đốc các liên hiệp lâm công nghiệp có liên quan đến việc áp dụng quy

phạm chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
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QUY PHẠM KỸ THUẬT

TRỒNG RỪNG DẦU CON RÁI (DIPTEROCARPUS ALATUS) (QPN 11 - 88)

(Ban hành kèm theo Quyết định số 437-QĐ/KT ngày 23/6/1988)

 

CHƯƠNG I

ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Điều 1: Quy phạm này quy định những yêu cầu kỹ thuật thu hái hạt giống, gieo ương, trồng

rừng, chăm sóc và bảo vệ rừng dầu con rái đến khi khép tán nhằm cung cấp gỗ lớn và nhựa

dầu, đảm bảo rừng trồng khép tán sau 5 -6 năm.

- Rừng đạt lượng tăng trưởng bình quân 5m3/ha/năm

- Dự kiến rừng khai thác chính ở tuổi 50 - 60 năm.

Điều 2: Quy phạm này chỉ áp dụng cho các tỉnh từ Quảng Nam - Đà Nẵng trở vào.

Điều 3: Dựa vào điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội và các điều khoản của quy phạm này, các

địa phương cần xây dựng quy trình trồng, chăm sóc, nuôi dưỡng rừng dầu con rái cho địa

phương mình.

 

CHƯƠNG II

ĐIỀU KIỆN GÂY TRỒNG

Điều 4: Chỉ được trồng dầu con rái ở những nơi có điều kiện sau:

+ Độ cao tuyệt đối dưới 600m

+ Nhiệt độ trung bình hàng năm trên 25oC

+ Lượng mưa trung bình hàng năm trên 1700mm

+ Độ ẩm tương đối của không khí vào mùa khô trên 70%.

Điều 5: Đất thích hợp để trồng dầu con rái là loại đất có tính chất đất rừng, có tầng đất sâu

trên 50cm trên các loại đá mẹ: phù sa cổ, ba zan, granit ở những nơi đất dốc trên 20o, sườn

dốc dài trên 100m thì chỉ trồng dầu ở 1/3 phía dưới của sườn dốc.



Điều 6: Không trồng dầu con rái trên các đất khô, xấu hoặc tầng kết von cứng chặt cách mặt

đất 20-30cm với các dạng thực bì chỉ thị như sau:

- Trảng cỏ tranh, cỏ Mỹ ổn định từ lâu

- Trảng cây bụi gồm các loại cây có gai, lá cứng hoặc rụng lá trong mùa khô.

- Các dạng rừng thưa gồm các cây: Dầu trà beng, dầu lông, cẩm liên, cà chắc, cà găng...

Không trồng dầu con rái trên các loại đất bị ngập úng và phèn ở tầng đất mặt.

 

CHƯƠNG III

THU LƯỢM VÀ BẢO QUẢN HẠT GIỐNG VÀ TẠO CÂY CON

MỤC 1. THU LƯỢM VÀ BẢO QUẢN HẠT GIỐNG

Điều 7: Dầu con rái có chu kỳ sai quả là 2-3 năm. Trái chín vào cuối tháng 4, đầu tháng 5,

hàng năm vào tháng 1-2 (mùa ra hoa) phải tiến hành điều tra, dự báo sản lượng hạt giống để

chủ động bố trí kế hoạch thu lượm hạt và kế hoạch gieo ương.

Điều 8: Chọn cây giống: Cây chọn lấy giống có tuổi từ 20-80 tuổi đường kính ngang ngực 30-

100cm. Cây sinh trưởng tốt, tán dày, cân đối, dáng đẹp, thẳng, cây không bị tổn thương, sâu

bệnh hại.

Điều 9: Chọn trái giống: Tiêu chuẩn trái giống: trái có đường kính trên 1,5cm, dài trên 2 cm.

Trái và cánh đều chuyển sang màu nâu

Nhân quả trái chắc, màu trắng, không bị bệnh hại.

Điều 10: Bảo quản hạt giống:

Hạt dầu con rái nhanh mất sức nẩy mầm, do đó trái dầu thu lượm về phải gieo ngay. Xử lý hạt

trước khi gieo: cắt bỏ cánh, ngâm nước lã từ 2-3 giờ sau đó đem gieo.

Nếu chưa kịp gieo phải bảo quản như sau:

Rải thành lớp dày không quá 20cm ở nơi râm mát, hàng ngày dùng bình tưới có hoa sen lỗ

nhỏ tưới cho đủ ẩm, không tưới ướt đẫm hoặc đọng nước.

Thời gian bảo quản không quá 20 ngày.

Điều 11: Một kg trái phải đạt 100 cây mầm cấy vào bầu. Tỷ lệ hao hụt cho phép từ khi chăm

sóc cây con ở trong vườn cho tới khi đạt tiêu chuẩn đem trồng không quá 6%.
MỤC 2. TẠO CÂY CON



Điều 12: Việc chọn đất và vị trí đặt vườn ương, làm luống chuẩn bị đất phân phải tuân theo

những nguyên tắc kỹ thuật chung cho vườn ương.

Khi ương cây tháng đầu phải che bóng 60-70% ánh sáng, tháng thứ 2 phải che bóng 40%,

tháng thứ 3 đỡ dần dàn che cho tới khi cây con đem trồng.

Điều 13: Có 2 tiêu chuẩn cây con đem đi trồng là:

a. Cây con 3 tháng tuổi (2-3 tháng)

b. Cây con 1 năm tuổi (12-14 tháng)

Tiêu chuẩn cây con 3 tháng tuổi đem đi trồng

- Đường kính gốc = trên 3mm

- Chiều cao = trên 20 cm

- Cây khoẻ, cân đối, không cụt ngọn, không bị sâu bệnh hại.

Tiêu chuẩn cây con 1 năm tuổi đem đi trồng:

- Đường kính gốc = trên 5mm

- Chiều cao = trên 50cm.

- Cây khoẻ, cân đối, không cụt ngọn, không bị sâu hại

 

CHƯƠNG IV

KỸ THUẬT TRỒNG

Điều 14: Có 2 phương thức trồng:

1. Chặt trắng, đốt dọn trồng dầu con rái cây con 3 tháng tuổi kết hợp với cây nông nghiệp

trong thời gian 3-4 năm, nếu không có điều kiện trồng cây nông nghiệp thì trồng cây đậu

chàm, keo lá chàm, muồng đen làm cây con phủ ban đầu thay cho cây công nghiệp.

Điều kiện áp dụng phương thức chặt trắng:

- Rừng tàn kiệt, đất rừng dầy (độ dầy tầng đất trên độ ẩm, tỷ lệ mùn cao, độ dốc dưới 10o.

- Đủ nhân công trồng nông lâm kết hợp hoặc cây hỗ trợ.

2. Chặt theo rạch, trồng cây con 1 năm tuổi.

Điều kiện áp dụng phương thức chặt theo rạch:

- Rừng kiệt, hoặc cây bụi rậm rạp, đất rừng có tầng đất sâu 50-70cm, độ đốc trên 10o.

- Không đủ nhân công để chặt trắng và trồng rừng theo phương thức trên.


